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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /TTr- UBND
	Bình Dương, ngày     tháng      năm  2021


                                                   
TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

                                                             Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung mức trợ cấp xã hội hàng tháng, sửa đổi đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã mở rộng các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể gồm: người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ người còn lại không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; người khuyết tật nhìn được xác định mức độ khuyết tật ở mức độ nhẹ; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 2, 3, 4 người khuyết tật đặc biệt nặng; người đơn thân nghèo đang nuôi 2, 3, 4 con; người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú (các nhóm đối tượng này chưa được quy định tại các văn bản của Trung ương). 

Chính sách đặc thù này của tỉnh đã được duy trì xuyên suốt trong hơn 10 năm qua và được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật như Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã 30.288 đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trong đó có 1.739 người được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh. Với việc duy trì và thực hiện các chính sách trên đã góp phần quan trọng giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập và vươn lên; những người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo; phụ nữ đơn thân; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 02 người khuyết tật trở lên có điều kiện từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định “Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”.
Do đó, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiếp tục quy định cho những đối tượng đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND) được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội là cần thiết theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP và Điểm g, Khoản 9, Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời quy định cho các đối tượng được quy định tại Nghị định Nghị định 20/2021/NĐ-CP được thụ hưởng chính sách trợ giúp. Điều này, vừa để bảo đảm tính kế thừa phù hợp với chính sách đặc thù của tỉnh; đồng thời đảm bảo với quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

- Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, gắn thành quả phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, trong đó chú trọng các đối tượng chính sách, yếu thế.

- Làm cơ sở cho cơ quan, đơn vị lập dự toán, phân bổ kinh phí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước về thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội được công khai, minh bạch, việc sử dụng, quản lý đúng định mức tiêu chuẩn theo quy định.
2. Quan điểm xây dựng nghị quyết

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết phải tuân thủ theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các quy định của Nghị quyết phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, không trái với những quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. 
- Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương phù hợp với quy định của Điểm g, Khoản 9, Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước; Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

- Kế thừa những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo trợ xã hội đã được ban hành.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh: áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

b) Các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Bình Dương.

- Trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng được hưởng trợ cấp theo bảo trợ xã hội, người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội.

- Người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú.

- Người thường xuyên đau ốm bệnh tật, không còn khả năng lao động thuộc diện nghèo, hộ nghèo (hộ nghèo và hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của tỉnh).

- Người khuyết tật mù sau khi đã được xác định mức độ khuyết tật không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định.

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại không đủ năng lực; khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Trẻ em bị khủng hoảng gia đình, bà mẹ đơn thân trong thời gian chờ sinh con hoặc bà mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ không quá 36 tháng tuổi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục tiêu của Nghị quyết: Triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; tiếp tục duy trì việc triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND); đồng thời mở rộng thêm 02 nhóm đối tượng cần sự trợ giúp xã hội nhằm hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh có điều kiện ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.
2. Nội dung của Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm các nội dung chính sau:

- Mức chuẩn trợ giúp xã hội

- Các đối tượng bảo trợ xã hội mở rộng và hệ số trợ tương ứng.

- Kinh phí thực hiện.

- Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn
* Giải pháp thực hiện: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Lý do lựa chọn:
Bình Dương là một tỉnh công nghiệp, có tốc độ phát triển kinh tế cao, đô thị hóa nhanh. Bên cạnh điểm sáng về phát triển kinh tế, có nhiều vấn đề xã hội đang đặt ra, số người cần sự trợ giúp xã hội ngày càng tăng. Cụ thể trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có hơn 30.288 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng; trong đó có 1.739 người đang hưởng chế độ trợ giúp đặc thù của tỉnh. Việc quy định và thực hiện các chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn thời gian qua của tỉnh đã tạo điều kiện cho nhiều trẻ em có điều kiện được học tập; nhiều người khuyết tật được học nghề và tạo việc làm; nhiều gia đình nghèo vượt qua những khó khăn để từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Những chính sách này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong nhiều năm qua Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; các chính sách này đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc tiếp tục quy định và thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của tỉnh trong thời tới là điều cần thiết.
Trường hợp, tiếp tục duy trì tiếp tục duy trì việc triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của tỉnh, đồng thời mở rộng thêm 02 nhóm đối tượng cần sự trợ giúp xã hội thì tỉnh hàng năm Ngân sách tỉnh sẽ chi tăng thêm là 2,247 tỷ đồng.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nguồn lực thực hiện: Ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Điều kiện bảo đảm thi hành: 

- Sở Tài chính sẽ căn cứ quy định để phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.
- Các đơn vị được giao trách nhiệm lập danh sách đối tượng được thụ hưởng, để lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp, trợ cấp bảo trợ xã hội.

- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục để giải quyết chế độ trợ giúp, trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Thời gian dự kiến trình thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp cuối năm 2021.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận.

* Ghi chú: Đính kèm Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và báo cáo tổng kết tình hình 10 năm thực hiện chính sách, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, dự thảo Tờ trình, bản thẩm định văn bản của Sở Tư pháp./.
	Nơi nhận:                                                                                                - Như trên;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Ban VHXH – HĐND;

- Sở LĐTBXH; TC, TP;

- VP HĐND;

- LĐVP, Tấn, TH;

- Lưu: VT
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